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Tóm tắt. Kế toán quản trị chiến lược (SMA) là một bước phát triển của kế toán quản trị truyền thống với 

định hướng tương lai và thông tin hướng ngoại nhiều hơn, giúp hỗ trợ rất lớn cho quy trình chiến lược của 

doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh. Để thúc đẩy vận dụng SMA tại các doanh nghiệp Việt Nam, 

việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng SMA là cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp 

giữa nghiên cứu định tính và định lượng để phát hiện và kiểm định các nhân tố có tác động đến vận dụng 

SMA tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy các nhân tố 

như vận dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo dân chủ, nhận 

thức về sự không chắc chắn của môi trường kinh doanh, định hướng chiến lược có ảnh hưởng tích cực đến 

SMA. 

Từ khóa: kế toán quản trị chiến lược 

1. GIỚI THIỆU 

Tình hình cạnh tranh và nhiều biến động hiện nay của môi trường kinh doanh thách thức các nhà quản trị 

trong việc duy trì và phát triển ổn định doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược 

kinh doanh phù hợp để có thể thích ứng và phát triển. Quá trình ra quyết định chiến lược, thực thi chiến 

lược và đánh giá chiến lược cần rất nhiều thông tin liên quan nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Thông tin 

kế toán quản trị truyền thống đã không theo kịp với yêu cầu quản trị để đảm bảo sự phù hợp cho hỗ trợ quá 

trình này. Kế toán quản trị theo định hướng chiến lược xuất hiện như một nhu cầu cấp thiết của doanh 

nghiệp. 

“Kế toán quản trị đang ngày càng được kêu gọi đóng vai trò tích cực trong việc cung cấp thông tin cho việc 

ra quyết định chiến lược và giám sát việc thực hiện và thành công của các kế hoạch chiến lược” (Ittner & 

Larcker, 1997). Từ nhu cầu thông tin cho việc ra quyết định cũng như tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh 

đòi hỏi kế toán quản trị phải có một bước tiến mới, “Kế toán cho định vị chiến lược là một thuật ngữ có thể 

được sử dụng một cách hữu ích để mô tả các phát triển trong kế toán quản trị, được thiết kế để hỗ trợ nhà 

quản lý cấp cao bảo đảm và duy trì lợi thế cạnh tranh” (Roslender, 1995).  

Từ những lý do nêu trên, đã xuất hiện những bức thiết thay đổi kế toán quản trị truyền thống. Kế toán quản 

trị chiến lược được Simmonds định nghĩa lần đầu tiên năm 1981, từ đó mở ra một hướng nghiên cứu mới 

trong dòng nghiên cứu kế toán quản trị. Theo khái niệm của Simmonds (1981), kế toán quản trị chiến lược 

là sự cung cấp và phân tích thông tin không chỉ bên trong doanh nghiệp mà còn mở rộng, định hướng ra 

bên ngoài doanh nghiệp, cụ thể là đối thủ cạnh tranh.   

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có những thay đổi năng động tích cực trong những năm trở lại 

đây, các doanh nghiệp không chỉ hoạt động ở thị trường trong nước mà còn mở rộng ra ngoài biên giới lãnh 

thổ. Ngược lại, thị trường trong nước cũng bị đe dọa bởi sự thâm nhập rất mạnh mẽ của các tập đoàn nước 

ngoài. Với tình hình đó, các doanh nghiệp càng phải chú ý hơn đến các chiến lược kinh doanh của mình và 

nhu cầu thông tin cho quá trình ra quyết định càng bức thiết hơn. Kế toán quản trị cho định hướng chiến 

lược tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang được vận dụng như thế nào, nhân tố nào ảnh hưởng đến việc 

vận dụng này là mối quan tâm của giới học thuật kế toán nhằm thúc đẩy việc vận dụng và vận dụng thành 

công các thực hành kế toán quản trị chiến lược cho mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Có nhiều nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược (SMA) trong và ngoài nước, hầu hết các nghiên cứu 

đều tập trung vào việc vận dụng SMA, hoặc về nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị  
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2.1 Vận dụng Kế toán quản trị Chiến lược  

Các tác giả theo dòng nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị chiến lược đã thực hiện các nghiên cứu thực 

nghiệm tại nhiều nước, điển hình là nghiên cứu tại Úc, Anh, Slovenia, Ý. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc 

sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược có sự khác nhau giữa các quốc gia. 

Đầu tiên phải kể đến là nghiên cứu của Hoque & James (2000) tại 66 công ty sản xuất Úc. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy rằng các công ty lớn sử dụng thẻ điểm cân bằng nhiều hơn, tuy nhiên kết quả nghiên cứu này 

cũng chỉ ra vị thế thị trường vững chắc của doanh nghiệp lại không có sự liên quan đến việc sử dụng kỹ 

thuật này nhiều hơn.  

Tại Anh, Roslender & Hart (2002, 2003) báo cáo những phát hiện của một nghiên cứu thực nghiệm về tỷ 

lệ sử dụng kế toán quản trị chiến lược tại Anh. Quan điểm của họ về kế toán quản trị chiến lược là một tập 

hợp các phát triển phù hợp của kế toán quản trị với cách tiếp cận kế toán định vị chiến lược, bao gồm các 

kỹ thuật kế toán đối thủ cạnh tranh, chi phí mục tiêu, kế toán thuộc tính và chi phí vòng đời. Mặc dù vậy, 

nghiên cứu cũng đã tiết lộ rằng không có kỹ thuật nào trong số này được sử dụng rộng rãi. 

Với quy mô nghiên cứu lớn hơn, nghiên cứu của Cadez (2009) tại 193 công ty lớn của Slovenia cho thấy 

một kết quả khác về các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược được sử dụng. Các kỹ thuật tập trung vào ngân 

sách vốn và đối thủ cạnh tranh được sử dụng nhiều hơn so với các kỹ thuật tập trung vào khách hàng. Sự 

khác biệt về mức độ sử dụng còn thể hiện ở các ngành khác nhau trong đó khu vực sản xuất thì dẫn đầu về 

mức độ sử dụng, còn khu vực dịch vụ công lại bị tụt lại phía sau. 

Cũng cùng trong khu vực sản xuất, Cinquini & Tenucci (2007) khi nghiên cứu các công ty sản xuất lớn tại 

Ý, họ thấy rằng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược được sử dụng nhiều trong mẫu nghiên cứu của họ chính 

là chi phí thuộc tính, kế toán khách hàng, định giá chiến lược và giám sát vị trí cạnh tranh. Bốn kỹ thuật 

này được phát hiện sử dụng nhiều phản ánh một số tính năng đặc trưng cho kế toán quản trị chiến lược như 

việc nhấn mạnh định hướng về thông tin của đối thủ cạnh tranh, định hướng dài hạn, định hướng quy trình 

và định hướng khách hàng. 

Trong một nghiên cứu đối sánh tỉ lệ sử dụng kế toán quản trị chiến lược của Cadez & Guilding (2007) đã 

chỉ ra rằng có sự khác nhau trong việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược giữa các quốc gia, một số kỹ 

thuật được sử dụng phổ biến, tỉ lệ sử dụng tương đối cao ở quốc gia này lại có thể sử dụng ở mức độ tương 

đối thấp ở quốc gia khác. Mức độ sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược còn khác nhau theo lĩnh 

vực, theo lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của đơn vị. 

2.2 Các nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc vận dụng SMA 

Khác với việc tập trung vào các kỹ thuật SMA, các nghiên cứu SMA còn theo hướng tìm hiểu các nhân tố 

tác động đến việc vận dụng khái niệm mới này. 

Kế toán quản trị chiến lược tập trung đến việc tiếp cận gần hơn kế toán quản trị cho mục tiêu chiến lược, 

do đó chiến lược là yếu tố quan trọng nhất trong việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược (Turner và cs, 

2017). Kết quả nghiên cứu của Turner và cs (2017) khi thực hiện nghiên cứu 80 khách sạn, cho thấy chiến 

lược kinh doanh định hướng thị trường là yếu tố chính quyết định việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược 

tại khách sạn.  

Bên cạnh đó, hai nhà nghiên cứu, Cadez & Guilding (2008) cũng cho thấy sự nhất quán về tham gia của kế 

toán cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược. Kế toán tham gia ra quyết định chiến 

lược có liên quan tích cực với việc áp dụng chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng và củng cố chủ ý 

xây dựng chiến lược, việc sử dụng kế toán quản trị chiến lược có liên quan tích cực với việc áp dụng chiến 

lược khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến lược có chủ ý, quy mô công ty và kế toán tham gia ra quyết 

định chiến lược .  

Dựa trên lý thuyết dự phòng, Pavlatos (2015) đã nêu 7 yếu tố dự phòng ảnh hưởng đến việc sử dụng SMA 

trong khách sạn như nhận thấy sự không chắc chắn về môi trường, cấu trúc, chất lượng thông tin của hệ 

thống thông tin, giai đoạn vòng đời tổ chức, hiệu suất lịch sử, chiến lược và quy mô. Đặc điểm quản trị 

doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến kế toán quản trị chiến lược, việc tách biệt vai trò của CEO và 

chủ tịch hội đồng quản trị, quy mô của hội đồng quản trị và tần suất các cuộc họp ủy bản kiểm toán có ảnh 

hướng tích cực đến cả sự tham gia và sử dụng kế toán quản trị chiến lược Chonglerttham (2017). Cùng với 

đó, tư duy chiến lược cũng được xem xét ảnh hưởng đến nhận thức của các thành viên về kế toán quản trị 

chiến lược (Hutaibat, 2011) , điều này cho thấy khả năng nhà quản trị doanh nghiệp ủng hộ việc vận dụng 

SMA trong đơn vị.  
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Tại Việt Nam, đa phần nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược tập trung vào tìm hiểu các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng SMA. Một ví dụ điển hình là nghiên cứu năm 2012 của Đoàn Ngọc Phi Anh. Tác 

giả khi tiến hành khảo sát 220 doanh nghiệp Việt Nam với quy mô vừa và lớn đã chỉ ra một số nhân tố như 

yếu tố cạnh tranh càng cao, phân cấp quản lý càng lớn thì càng khiến cho các doanh nghiệp có xu hướng 

sử dụng càng nhiều các công cụ của kế toán quản trị chiến lược và khi sử dụng càng nhiều công cụ của kế 

toán quản trị chiến lược thì thành quả về cả hai mặt tài chính và phi tài chính đạt được càng cao (Anh, 

2012). 

3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

3.1. Cơ sở lý luận 

3.1.1. Kế toán quản trị chiến lược. 

Kế toán quản trị chiến lược được nhắc tới đầu tiên là Simmonds (1981, tr.26): “cung cấp và phân tích dữ 

liệu kế toán quản trị về một doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh, để sử dụng trong việc phát triển và 

giám sát chiến lược kinh doanh”. Định nghĩa của ông sau đó đã được đưa vào định nghĩa CIMA, đó là: 

“Một hình thức kế toán quản trị trong đó nhấn mạnh vào thông tin liên quan đến các yếu tố bên ngoài công 

ty, cũng như thông tin phi tài chính và thông tin được tạo ra nội bộ.” (CIMA, 2005) 

Các kỹ thuật được phân loại là SMA cần thể hiện được một hoặc nhiều các định hướng tập trung vào tiếp 

thị (Simmonds, 1981), tập trung vào đối thủ cạnh tranh (Bromwich, 1988) và tập trung vào tương lai 

(Wilson, 1995). Sử dụng các tiêu chí này Guilding và cs (2000) đã xác định 12 kỹ thuật SMA, Cravens & 

Guilding (2001) bổ sung thêm 3 kỹ thuật: đó là chi phí dựa trên hoạt động, đối sánh điểm chuẩn và đo lường 

thành quả tích hợp; Guilding & McManus (2002) lập luận và bổ sung kế toán khách hàng cũng có thể được 

xem là kỹ thuật SMA. Với 19 kỹ thuật SMA, một số tác giả (Cadez & Guilding, 2008; Nixon & Burns, 

2012) liệt kê các kỹ thuật SMA theo 5 nhóm: (1) Kế toán chi phí chiến lược, (2) Kế toán đối thủ cạnh tranh, 

(3) Kế toán khách hàng, (4) Kế toán cho việc ra quyết định chiến lược và (5) Kiểm soát và đo lường thành 

quả. 

3.1.2. Vai trò của kế toán quản trị chiến lược. 

Kế toán quản trị chiến lược xuất hiện như là một sự hỗ trợ cho quản trị chiến lược, do đó vai trò của SMA 

gắn với quá trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định chiến lược cần có một lượng 

lớn các phân tích tài chính hỗ trợ. Trên thực tế, việc có quá nhiều thông tin không phù hợp có thể gây ra 

những khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Tất cả các nhà quản lý phải được cung cấp thông tin nhưng 

không phải là dữ liệu thô, chưa xử lý. Một hệ thống kế toán quản trị tốt có thể tạo thêm giá trị cho người ra 

quyết định chiến lược bằng cách phân tích những dữ kiện lịch sử như một thông tin để đưa ra các dự đoán 

về kết quả có thể xảy ra của các quyết định sắp tới (Ward, 2012). Từ đó, SMA thể hiện được vai trò đặc 

biệt quan trọng trong việc củng cố các quyết định chiến lược của nhà quản lý, nó cung cấp cơ sở của một 

tầm nhìn chiến lược để giải quyết các vấn đề chiến lược. 

SMA hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược, chính quá trình của quản trị chiến lược 

tạo thành khung lý thuyết cho việc xác định vai trò của kế toán quản trị chiến lược. Vai trò của SMA được 

thể hiện ở thông tin cung cấp quá trình hoạch định – thực thi – đánh giá chiến lược 

+ Giai đoạn hoạch định chiến lược: hệ thống kế toán quản trị truyền thống hỗ trợ tốt cho việc phân tích chi 

phí và sản xuất nhưng không hỗ trợ tốt cho nhà quản lý về việc phát hiện các yếu tố dẫn dắt chất lượng, phân 

tích chất lượng và vị thế chi phí tương đối với đối thủ cạnh tranh (Hoque, 2003). Bromwich & Bhimani (1994) 

chỉ ra rằng việc bổ sung quan điểm chiến lược vào kế toán quản trị truyền thống mở rộng theo hai hướng. Đầu 

tiên, bằng cách sử dụng phân tích chi phí chiến lược, chi phí được kết hợp và phù hợp với chiến lược; thứ 

hai, xác định cơ cấu chi phí của đối thủ cạnh tranh và theo dõi những thay đổi xảy ra trong một khoảng thời 

gian. Do đó, người ta có thể tính đến chi phí của các chức năng tạo ra giá trị gia tăng được cung cấp cho khách 

hàng cũng như chi phí của một tính năng sản phẩm nhất định do sản phẩm của công ty cung cấp. Thông qua 

các thông tin này, giúp nhà quản trị nhận định tốt hơn vị thế hiện tại của doanh nghiệp mình cũng như định 

hướng phát triển trong tương lai. 

+ Giai đoạn thực thi chiến lược: việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận là rất cần thiết để đảm bảo thống 

nhất định hướng chiến lược đã vạch ra. Việc trích xuất thông tin từ các quy trình và luồng dữ liệu hiện có, 

điều phối thông tin được tạo ra giữa một số bộ phận nội bộ và đảm bảo rằng thông tin sau đó được báo cáo 

cho người dùng bên thứ ba là chính xác, đây là lĩnh vực cốt lõi mà các chuyên gia kế toán quản trị chiến 
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lược có thể gia tăng giá trị cho thông tin. Điều đó nói lên rằng, điều quan trọng là trong quá trình tạo báo 

cáo và định lượng thông tin, kế toán không được bỏ sót các vấn đề rộng hơn là những vấn đề bên trong 

doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tổ chức (Smith, 2017), kế toán quản trị chiến lược với sự gắn kết với 

chiến lược doanh nghiệp sẽ hỗ trợ điều này. 

+ Giai đoạn đánh giá chiến lược: Các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) là yếu tố chính trong quản lý và 

lập kế hoạch chiến lược, và nó càng quan trọng hơn trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. 

Để xác định các chỉ số hiệu suất quan trọng, nhà quản lý phải hiểu các loại thông tin khác nhau đang được 

phân phối cho các bên liên quan, và các chuyên gia kế toán phải đóng một vai trò nổi bật trong những đánh 

giá này. Việc thực hiện các kỹ thuật và hệ thống kế toán cụ thể, ánh xạ các kỹ thuật này đến khả năng sinh 

lời, là một thách thức liên tục tồn tại trong hoạt động kế toán. SMA kết hợp các phép đo lợi nhuận, doanh 

thu, chi phí và tài sản, cung cấp một bức tranh toàn diện và mạnh mẽ hơn về hiệu quả hoạt động của tổ chức 

so với việc chỉ sử dụng một thước đo. Việc tạo ra một cách tiếp cận nhiều mặt đối với hiệu quả kinh doanh 

đòi hỏi SMA phải tham gia nhiều hơn vào quá trình quyết định và thẩm định trong khi vẫn tận dụng các thế 

mạnh hiện có để thâm nhập vào các lĩnh vực mới (Smith, 2017). Ngoài ra, SMA còn tập trung nhiều vào 

các biện pháp phi tài chính (Bhimani & Langfield-Smith, 2007) giúp cho nhà quản trị có cái nhìn toàn diện 

với hoạt động của doanh nghiệp. 

3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Lý thuyết ngẫu nhiên của kế toán quản trị bắt đầu phát triển vào những năm 1970 trong nỗ lực giải thích 

các loại thực hành kế toán quản trị. Vận dụng lý thuyết ngẫu nhiên trong kế toán quản trị có rất nhiều hấp 

dẫn, đó là sự phù hợp với thực tế và đủ khả năng giải thích tiềm năng cho sự đa dạng của các hệ thống kế 

toán quản trị thực sự quan sát được trong thực tế. Trong nghiên cứu này, lý thuyết ngẫu nhiên tạo cơ hội 

phát hiện các nhân tố mang tính bối cảnh (như các nhân tố quy mô tổ chức, chiến lược kinh doanh, công 

nghệ, sự thay đổi của môi trường kinh doanh, năng lực của nhân viên kế toán) tác động việc vận dụng các 

phát triển trong kế toán quản trị cụ thể là SMA. 

Quy mô doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp tăng lên biểu thị sự phức tạp gia tăng và một lời kêu gọi lớn 

hơn đối với các thủ tục kế toán phức tạp để quản lý sự phức tạp (Cadez & Guilding, 2008). Một doanh 

nghiệp có quy mô lớn sẽ có nhiều phòng ban và nhu cầu thông tin được truyền đạt phức tạp hơn, nếu như 

với một doanh nghiệp thông thường với kế toán quản trị truyền thống với vai trò xác định chi phí và kiểm 

soát tài chính thì nay đã chuyển trọng tâm với vai trò 'tinh vi' là tạo ra giá trị thông qua việc triển khai tài 

nguyên có thể huy động của doanh nghiệp. Việc chuyển đổi quy trình kế toán quản trị tinh vi hơn đòi hỏi 

các nguồn lực và chuyên gia khiến chi phí phát sinh, so với các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp quy 

mô lớn sẽ có các tài nguyên để áp dụng các quy trình kế toán quản trị tinh vi hơn (Abdel-Kader & Luther, 

2008). 

Giả thuyết H1: Quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

Cạnh tranh: Bromwich & Bhimani (1994) cho rằng: trong bối cảnh thị trường cạnh tranh toàn cầu, việc 

duy trì quản lý theo cách tiếp cận ngắn hạn và tập trung thông tin nội bộ doanh nghiệp là không phù hợp 

mà đòi hỏi thông tin phải mang tính bền vững và và định vị chiến lược lâu dài. SMA có thể sẽ đóng góp 

cho việc có thêm thông tin tập trung và đa dạng từ bên ngoài doanh nghiệp, các thông tin này sẽ hỗ trợ các 

công ty phản ứng với cạnh tranh và thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng (Bromwich, 1990) 

Giả thuyết H2: Cạnh tranh có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

Sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh: khi PEU cao, các nhà quản lý sẽ cần thông tin kế toán quản 

trị phi truyền thống và tiên tiến hơn để đối phó với sự không chắc chắn và đưa ra quyết định phù hợp hơn. 

Cũng như các nghiên cứu cho thấy các công ty trong tình trạng PEU cao có thể cần một hệ thống kế toán 

quản trị có phạm vi rộng hơn, tổng hợp, tinh vi hơn để hỗ trợ các hoạt động của họ (Al-Mawali, 2015). 

SMA có thể là lựa chọn để đáp ứng yêu cầu này. 

Giả thuyết H3: Sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

Phong cách lãnh đạo: Nghiên cứu của Arunruangsirilert & Chonglerttham (2017) đã cho thấy đặc điểm 

quản trị công ty ảnh hưởng đáng kể đến SMA ở hai khía cạnh là sự tham gia và sử dụng SMA, nghiên cứu 

của Pavlatos & Kostakis (2018) đề cập đến đặc điểm của CFO hay đặc điểm của nhóm quản trị cấp cao có 

ảnh hưởng đáng kể đến việc vận dụng SMA.  Bromwich (1990, tr. 42) cũng đã nêu: “Bất kỳ sự thiếu quan 

tâm nào đối với các rào cản gia nhập kế toán quản trị cũng có thể được giải thích bằng sự ổn định nhận 

thức của các rào cản này từ thời kỳ này sang thời kỳ khác hoặc bởi quan điểm rằng chúng là vấn đề chiến 

lược được xem xét bởi quản lý cấp cao” 
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Giả thuyết H4: Định hướng chiến lược của doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

Ứng dụng công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin có thể giúp doanh nghiệp phát triển được các thị trường 

mới, các hình thức bán hàng mới hiệu quả với chi phí thấp.  Sự phát triển và ứng dụng của internet cũng đã 

làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch 

truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên có liên quan 

(khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, …) của doanh nghiệp. Vậy sự phát triển công nghệ thông tin sẽ có 

khả năng tác động tích cực đến việc thay đổi kế toán quản trị và vận dụng SMA tại doanh nghiệp 

Giả thuyết H5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến vận 

dụng SMA 

Định hướng chiến lược: Abernethy & Guthrie (1994) phát hiện ra rằng hệ thống kế toán quản trị phức tạp 

(như SMA khi so với kế toán quản trị truyền thống) có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động ở các công 

ty áp dụng chiến lược người phát triển hơn so với các công ty áp dụng chiến lược phòng thủ. Khi nghiên 

cứu các kỹ thuật kế toán tập trung vào đối thủ cạnh tranh, Guilding (1999) nhấn mạnh thông tin định hướng 

bên ngoài của người tìm kiếm cao hơn so với người phòng thủ. 

Giả thuyết H6: Phong cách lãnh đạo dân chủ sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

Năng lực kế toán viên: Kế toán viên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hình thành chiến 

lược, phân tích chi phí chiến lược, tham gia vào việc lập mô hình cấu trúc chi phí của các đối thủ cạnh 

tranh. Bromwich (1990) gợi ý rằng kế toán viên có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong các quyết định 

chiến lược, đặc biệt là trong các quyết định đa dạng hóa bằng cách xác định các chi phí thuộc tính và theo 

dõi hiệu suất của các thuộc tính này theo thời gian. Brouthers & Roozen (1999) cho rằng thông tin là chìa 

khóa quan trọng cho thành công chiến lược, họ đề xuất rằng quá trình thu thập, ghi nhận và báo cáo thông 

tin phải được tập trung để một bộ phận có trách nhiệm với nhiệm vụ này và đó là bộ phận kế toán. Các kỹ 

năng xã hội và kỹ thuật được phát triển tốt của các kế toán viên là quan trọng trong việc đảm bảo rằng kế 

toán quản trị có cơ sở để phát triển trọng tâm chiến lược. 

Giả thuyết H7: Năng lực kế toán viên sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng SMA 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, thực hiện quy trình “nối tiếp nhau”. Theo đó, tác 

giả tìm cách giải thích hay mở rộng các phát hiện của các nghiên cứu trước đó, tác giả bắt đầu bằng một 

phương pháp định tính nhằm mục đích phát hiện - giải thích, rồi tiếp theo bằng một phương pháp định 

lượng với một mẫu phù hợp có thể khái quát hóa các kết quả cho số đông.  

Với mục tiêu của nghiên cứu là khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng SMA tại các doanh 

nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia với hình 

thức bảng hỏi, đối tượng được lấy ý kiến là giảng viên kế toán, nhà tư vấn kế toán, nhà quản lý cấp trung 

hoặc cao cấp có tham gia quy trình chiến lược tại doanh nghiệp. Quá trình lấy ý kiến giúp tác giả tổng hợp 

và đưa ra mô hình nghiên cứu chính thức cùng các thang đo cho từng nhân tố. Thang đo được sử dụng được 

kế thừa và bổ sung từ các nghiên cứu trước như thang đo quy mô doanh nghiệp, SMA được đề xuất bởi 

Cadez & Guilding (2008); cạnh tranh từ Hoque (2011); sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh từ 

Costantini & Zanin (2017); định hướng chiến lược từ Segev (1987); phong cách lãnh đạo dân chủ từ Arnold 

và cs (2000). 

Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu chính thức. Các dữ liệu cần thu 

thập để phân tích trong trường hợp này gồm dữ liệu về từng nhân tố trong đó có nhân tố như quy mô doanh 

nghiệp có khả năng thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty niêm yết (thứ cấp) 

thông qua việc tải từ trang Vietstock.vn. Các nhân tố khác như cạnh tranh, phong cách lãnh đạo, … do dữ 

liệu liên quan chưa có sẵn trên thị trường, do đó nghiên cứu này sử dụng phương pháp gửi bảng câu hỏi 

khảo sát trực tuyến để thu thập dữ liệu. Sau gần 2 tháng từ khi gửi bảng khảo sát (tháng 8/2021 đến tháng 

10/2021), tác giả nhận được là 147 phản hồi từ doanh nghiệp đạt yêu cầu, không có dữ liệu bỏ trống. Dữ 

liệu thu thập sau khi được sàng lọc được xử lý bằng phần mềm SPSS 26 và SmartPLS 3.3.3 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả nghiên cứu định tính giúp xác định mô hình và thang đo chính thức của nghiên cứu 
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Trong đó, quy mô doanh nghiệp (4 biến quan sát), cạnh tranh (6 biến quan sát), sự không chắc chắn về môi 

trường kinh doanh (6 biến quan sát), định hướng chiến lược (4 biến quan sát), công nghệ thông tin (6 biến 

quan sát), phong cách lãnh đạo (6 biến quan sát) và năng lực kế toán viên (6 biến). 

Kết quả đánh giá mô hình đo lường cho thấy hệ số tải ngoài của các biến quan sát “cạnh tranh về giá”, “DN 

không chắc chắn trong việc nhận thức được những thay đổi trong quy định, chính sách của chính phủ”, 

“DN không chắc chắn về xu hướng tiêu dùng trong tương lai”, và “Nhà quản lý luôn khuyến khích nhân 

viên bày tỏ ý kiến/đề xuất” lần lượt bằng 0.643, 0.699, 0.617 và 0.656 đều nhỏ hơn 0.708 nên được xem 

xét loại bỏ khỏi mô hình do biến tiềm ẩn đã giải thích được ít hơn 50% sự biến thiên của các biến quan sát 

này. Các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s Alpha cũng như Composite Reliability lớn hơn mức 0.8 có thể 

kết luận thang đo lường có độ tin cậy cao, cho thấy các biến quan sát đã sử dụng là rất tốt, thể hiện được 

đặc điểm của nhân tố mẹ. Các nhân tố có tính hội tụ (phương sai trích > 0.6) và có giá trị phân biệt sau khi 

gộp biến CI với biến AIT 

Bảng 1. Chỉ số HTMT sau gộp biến CI và AIT 

  AIT CAP OS PEU PLS SIZE SMA 

AIT               

CAP 0.636             

OS 0.386 0.143           

PEU 0.200 0.209 0.129         

PLS 0.549 0.586 0.145 0.271       

SIZE 0.188 0.079 0.134 0.076 0.224     

SMA 0.812 0.597 0.376 0.213 0.743 0.229   

 

Về đánh giá mô hình cấu trúc: Kết quả phân tích từ SmartPLS3 dựa trên hệ số VIF đều nhỏ hơn 3 do đó có 

thể không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Kết quả đánh giá mối quan hệ tác động của các 

nhân tố thể hiện qua bảng 2: 

Bảng 2: Hệ số đường dẫn mô hình 

STT 

 Giả thuyết 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Quyết 

định 

H5 AIT -> SMA 0.480 0.460 0.080 5.987 0.000 Chấp 

nhận 

H7 CAP -> SMA 0.100 0.109 0.067 1.496 0.135 Bác bỏ 

Quy mô doanh nghiệp 

Cạnh tranh 

Sự không chắc chắn về môi 

trường kinh doanh 

Định hướng chiến lược  

Vận dụng SMA 
H3  

H4  

Công nghệ thông tin 

Phong cách lãnh đạo 

Năng lực kế toán viên 
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H4 OS -> SMA 0.146 0.148 0.040 3.688 0.000 Chấp 

nhận 

H3 PEU -> SMA 0.186 0.186 0.076 2.437 0.015 Chấp 

nhận 

H6 PLS -> SMA 0.321 0.316 0.080 3.990 0.000 Chấp 

nhận 

H1 SIZE -> SMA 0.012 0.017 0.047 0.263 0.793 Bác bỏ 

Sự tác động của các biến độc lập “ứng dụng công nghệ thông tin” (AIT), “định hướng chiến lược” (OS), 

“Sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh” (PEU), “phong cách lãnh đạo dân chủ” (PLS) đều có p-

value nhỏ hơn 0.05, đều có ý nghĩa thống kê hay nói cách khác, giả thuyết các nhân tố AIT, OS, PEU, PLS 

có tác động đến SMA được chấp nhận với độ tin cậy 95%. Mức độ tác động của từng nhân tố được chấp 

nhận thể hiện thông qua hệ số tác động f2 với mức độ tác động biến OS và PEU có mức độ tác động đến 

biến phụ thuộc SMA là nhỏ (f2 lần lượt là 0.057 và 0.102 < 0.15), biến PLS có mức tác động trung bình đến 

SMA (0.183), AIT có mức tác động lớn đến SMA (0.353). R2 hiệu chỉnh của SMA là 0.707 nghĩa là các 

biến độc lập đã giải thích được 70.7% sự biến thiên của biến SMA, còn lại 29.3% là sai số hệ thống và từ 

các yếu tố khác nằm ngoài mô hình. 

6. BÀN LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu, các giả thuyết được chấp nhận và loại bỏ sẽ được bàn luận trong phần này. Đối với 

giả thuyết về sự không chắc chắn trong môi trường kinh doanh sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng SMA (H3), 

kết quả này tương đồng với các nghiên cứu đã thực hiện trước đó như Costantini & Zanin (2017), Al-

Mawali (2015); Pavlatos (2015), phù hợp với lý thuyết ngẫu nhiên, rằng không có cách tốt nhất để tổ chức 

một công ty, để lãnh đạo một công ty hoặc đưa ra quyết định. Thay vào đó, quá trình hành động tối ưu là 

tùy thuộc vào tình hình bên trong và bên ngoài, lý giải cho các nỗ lực của nhà quản trị doanh nghiệp trong 

việc chấp nhận những thực hành kế toán tiến bộ vào trong doanh nghiệp nhằm cải thiện hoặc duy trì kết 

quả kinh doanh. Ở giả thuyết H4, định hướng chiến lược của doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng đến vận dụng 

SMA, kết quả này tương đồng với các nghiên cứu đã thực hiện trước đó như Pavlatos (2005), Cadez & 

Guilding (2008), Turner và cs (2017),….  Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 4 loại chiến lược theo cách 

phân loại của Miles & Snow thì chiến lược người tấn công sẽ tác động tích cực vào việc vận dụng SMA tại 

doanh nghiệp. Điều này là phù hợp với lập luận của Miles & Snow (1978) rằng các công ty phát triển các 

chiến lược thích ứng dựa trên nhận thức của họ về môi trường, những chiến lược thích ứng này cho phép 

một số doanh nghiệp thích nghi hơn hoặc nhạy cảm hơn với môi trường của họ so với những doanh nghiệp 

khác. Theo đó, các doanh nghiệp theo chiến lược người tìm kiếm là loại hình doanh nghiệp thích ứng nhất 

với sự thay đổi. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng tích cực đến vận dụng 

SMA (H5). Kết quả nghiên cứu này đạt được kỳ vọng của tác giả. Kết quả nghiên cứu khẳng định sự phù 

hợp của lý thuyết ngẫu nhiên khi cho rằng tính hiệu quả của tổ chức là kết quả từ các đặc điểm phù hợp của 

tổ chức với các yếu tố ngẫu nhiên. Tổ chức được định hình bởi các yếu tố ngẫu nhiên, bởi vì nó cần phải 

phù hợp với chúng để tránh đánh mất hiệu quả hoạt động. Khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi, cụ thể thời 

đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, các tổ chức sẽ phải áp dụng các đặc điểm tổ chức kế toán 

mới phù hợp với các cấp độ mới của yếu tố ngẫu nhiên này. Cùng với việc ứng dụng tốt công nghệ thông 

tin trong các hoạt động, phong cách lãnh đạo dân chủ cũng có ảnh hưởng tích cực đến vận dụng SMA (H6). 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp về mặt ý nghĩa với các nghiên cứu về phân quyền trong quản lý đã được 

thể hiện trong các nghiên cứu trước đây của Anh (2012); Quy (2020), cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trong 

nghiên cứu của Nương (2021). Trong nghiên cứu này, tác giả bổ sung và mở rộng các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc vận dụng SMA ở việc đề cập đến yếu tố từ người lãnh đạo, từ phong cách này dẫn đến việc phân 

quyền trong quản lý hay xây dựng một cơ cấu tổ chức có sự phân quyền.  

Việc nhân tố quy mô doanh nghiệp không đạt được chấp nhận trong kiểm định có thể giải thích rằng nhu 

cầu thông tin kế toán phục vụ cho hoạt động chiến lược của DN là cần thiết bất kể đó là doanh nghiệp thuộc 

quy mô như thế nào. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp vào việc ủng hộ vận dụng SMA, khuyến khích các 

doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa) thực hành SMA mà không quá coi trọng yếu tố quy mô 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng năng lực kế toán viên không có ý nghĩa thống kê khi thể hiện 
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sự tác động đến vận dụng SMA, tuy nhiên đây sẽ là vấn đề cần được xem xét thêm vì sự tham gia của kế 

toán là một mắt xích quan trọng trong quy trình chiến lược của doanh nghiệp khi vận dụng SMA. Việc năng 

lực nhân viên kế toán có ảnh hưởng đến vận dụng SMA không có ý nghĩa thống kê có thể lý giải rằng nhu 

cầu vận dụng SMA trong doanh nghiệp là cần thiết, phù hợp với tính chất cạnh tranh trong nền kinh tế. 

SMA với vai trò cung cấp thông tin hỗ trợ cho các quy trình chiến lược xuất phát từ nhu cầu thực tế như 

cạnh tranh, được hỗ trợ bởi yếu tố công nghệ, được khuyến khích qua phong cách lãnh đạo dân chủ, … từ 

đó thúc đẩy việc vận dụng SMA và yêu cầu, đòi hỏi nhân viên kế toán phải có năng lực đầy đủ, đảm bảo 

cho việc áp dụng các thực hành SMA trong các doanh nghiệp có tham gia khảo sát. 

7. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của doanh nghiệp 

có mức ảnh hưởng mạnh nhất đến sự vận dụng SMA tại doanh nghiệp. Điều này hàm ý rằng, để có thể vận 

dụng SMA thành công không thể thiếu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại DN. 

Công nghệ thông tin thúc đẩy sự đổi mới trong kinh doanh, sự đổi mới này thể hiện trong các ứng dụng 

thông minh hơn, khả năng lưu trữ dữ liệu được cải thiện, khả năng xử lý và phân phối thông tin nhanh và 

rộng hơn. Cách mạng công nghệ ảnh hưởng tới tất cả các mặt của đời sống xã hội cũng như hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công nghệ thông tin tạo điều kiện cho SMA có cơ sở, nền tảng cho việc 

thiết lập và vận dụng ở mức độ cao tại doanh nghiệp. Phong cách lãnh đạo cũng là một yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đây là phong cách tác động, gây ảnh 

hưởng đến nhân sự, để họ cố gắng một cách tự nguyện vì các mục tiêu chung của doanh nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo dân chủ có ảnh hưởng tích cực đến việc vận dụng SMA tại doanh 

nghiệp, hàm ý rằng phong cách lãnh đạo dân chủ tạo ra sự cởi mở, tích cực, vai trò của người lãnh đạo theo 

phong cách này không phải đứng đằng sau để thúc giục nhân sự mà là động viên, lắng nghe, khích lệ, định 

hướng và hỗ trợ nhân viên đạt được mục tiêu đã đề ra. Phong cách này giúp nhân sự tự nguyện tham gia 

vào các quy trình như một thành viên tích cực, xây dựng mối quan hệ kết nối, liên kết chặt chẽ trong mọi 

hoạt động của doanh nghiệp, tạo mạch thông tin quản lý liền mạch và đầy đủ, đây chính là cơ sở cho việc 

vận dụng SMA thành công. Ngoài ra, các nhân tố khác như định hướng chiến lược, sự không chắc chắn về 

môi trường kinh doanh cũng là các yếu tố có tác động đến việc triển khai vận dụng SMA tại doanh nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tác động của các yếu tố như ứng dụng công nghệ thông 

tin, phong cách lãnh đạo dân chủ, nhận thức về sự không chắc chắc của môi trường kinh doanh, định hướng 

chiến lược đến việc vận dụng SMA. Tuy nhiên, do số lượng mẫu thu thập được còn ít và là các doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nên khả năng khái quát của kết quả nghiên cứu còn 

hạn chế, tác giả kỳ vọng trong tương lai sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu SMA với cỡ mẫu lớn hơn để có 

thể xem xét ảnh hưởng của từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đến mức độ vận dụng SMA. 
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Abstract: Strategic management accounting (SMA) is an evolution of traditional management accounting 

with a future orientation and more outward information, greatly helping to support the strategic process of 

enterprises in competitive economy. To promote the application of SMA in Vietnamese enterprises, it is 

necessary to understand the factors affecting the application of SMA. The study was conducted in 

combination with qualitative and quantitative research to detect and test the factors that have an impact on 

the application of SMA in listed companies on Vietnam stock market. The results show that factors such as 

the application of information technology in business operations, democratic leadership style, the 

perceivable economic uncertainty of the business environment, and strategic orientation have a positive 

influence to the SMA. 
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